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Họ và tên:…………………………….

Ngày sinh:…………………………….

Số báo danh:…………………………..

ĐỀ THI TUYỂN VÀO LỚP 6

Môn: Tư duy ngôn ngữ Tiếng Việt

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian: 45 phút

Câu 1 (5 điểm): Em hãy quan sát bức tranh sau và trả lời câu hỏi:

a. Em hãy đặt tên cho bức tranh và giải thích

vì sao em lại đặt tên như vậy?

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

b. Lấy ý tưởng từ bức tranh trên, em hãy kể một câu chuyện có ý nghĩa theo ngôi kể

thứ nhất.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Thay từ ăn bằng một từ phù hợp trong các ví dụ dưới đây:

a. Loại ô tô này ăn xăng lắm ...........................................................................................

b. Da của bạn ăn nắng......................................................................................................

c. Tàu ăn hàng ở cảng.......................................................................................................

d. Sông ăn ra biển ............................................................................................................
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Câu 3 (3 điểm): Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

“[...] Tôi mếu máo gật đầu và trong khoảnh

khắc đó tôi hiểu ra tất cả. Không có chiếc lá

nào xanh trọn 365 ngày trong một đời lá.

Những chiếc lá khô đi và rụng xuống nhưng

vòm cây vẫn giữ nguyên vẻ mát xanh vững

chãi. Hãy bình tâm sau mỗi lần mất mát dù

rằng chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới

thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay

cạnh mình rơi xuống.”

(Trích “Hạt giống tâm hồn”)

a. Tìm câu văn có sử dụng phép nhân hóa trong đoạn văn trên? Phân tích tác dụng của

phép nhân hóa đó?

b. Xác định thành phần chính trong câu sau: Những chiếc lá khô đi và rụng xuống

nhưng vòm cây vẫn giữ nguyên vẻ mát xanh vững chãi.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ TUYỂN SINH

- Câu văn có sử dụng phép nhân hóa trong đoạn văn đã cho là:

………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

- Tác dụng của phép nhân hóa:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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TƯ DUY NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT 6 - ĐỀ SỐ 11

Năm học: 2020 -2021

Câu Nội dung Điểm

1 a - Đặt nhan đề phù hợp và giải thích 1

b * Yêu cầu chung: tạo lập được đoạn văn đảm bảo về nội

dung và hình thức

1. Hình thức : Đảm bảo hình thức của một đoạn văn có đầy

đủ bố cục

3. Phần nội dung:

HS kể theo cách hiểu của mình về tình cảm gia đình, sự gắn

bó yêu thương vô bờ bến của những người trong gia đình

với nhau, câu chuyện sáng tạo và có ý nghĩa

Sử dụng ngôi kể thứ nhất

4

2 Thay từ vào từ ăn phù hợp:

a. Tốn/ Hao

b. Cháy

c. Bốc/ Lấy

Nối liền

2

3 a - Xác định được câu văn có SD phép nhân hóa: Hãy bình

tâm sau mỗi lần mất mát dù rằng chỉ những chiếc lá ở cạnh

nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh

mình rơi xuống.

- Tác dụng:

+ Khiến câu văn thêm sinh động, gợi hình, gợi cảm, làm

cho chiếc lá thêm gần gũi, có linh hồn riêng.

+ Gợi lên nỗi đau phải chia lìa, rời xa.

+ Cảm thương cho số phận, cho sự chia xa.

0.5

1.5

b Xác định đúng thành phần chính của câu. 1
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MA TRẬN ĐỀ THI TUYỂN SINH TƯ DUY NGÔN NGỮ 6

ĐỀ SỐ 11 – NĂM HỌC: 2020-2021

Mức độ

Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

Vận dụng

cao
Tổng số

Văn bản

Đặt tên và

Giải thích

nhan đề

Kể chuyện

sáng tạo

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1/2

1.0

10%

1/2

4.0

40%

1

5.0

50%

Tiếng Việt

Xác định

được thành

phần chính

của câu.

Hiều từ nhiều

nghĩa, tìm

được từ thay

thế từ nhiều

nghĩa.

Phân tích tác

dụng biện pháp

tu từ

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1.5

1.5

15%

1

2.0

20%

1/2

1.5

15%

3

5.0

50%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ

1.5

1.5

15%

1.5

3.0

30%

1/2

1.5

15%

1/2

4.0

40%

4

10.0

100%


